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          -                       Lê Thị Vâ  Quỳ h. 

                       

 Bà Trầ  Thị Thú  

      Bà Trầ  Á h Nhạ  

-                      L u Thị M  L  h - Th     T       hâ  dâ  hu    

    ầu  t  h Tâ  N  h  

-                                                                  

             : Ô   Trầ  Anh Minh - K ểm s t v ê   

N    03 th    11  ăm 2021, tạ  tr  s  T       hâ  dâ  hu        ầu   t 

   c     h   s  th m v     th     s  47/2021/TLST-DS ngày 04 tháng 3  ăm 

2021  về “Tranh chấp hợp đồ   gia công”, the  Qu  t đị h đ   v     r    t    s  

60/2021/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 10  ăm 2021,      c c đ     s : 

1. Nguy   đơ :    Lê Mộ   T (D), s  h  ăm: 1982  Đị  ch : ấp X   ã P  

hu       t  h Tâ  N  h “Có mặt”  

2. Bị đơ   Ô   Châu N u ễ  H       (B)  s  h  ăm 1982. Đị  ch : ấp Đ , 

 ã H  hu       t  h Tâ  N  h “Có mặt”. 

    D  Ụ   : 

Nguy   đơ , bà L  M  g T (D) trình bày:    que  b  t ông G d  tr ớc đâ  

ông G bỏ h    m       c    ch   h       ờ  cù    óm vớ  b   Từ  ăm 2016  b  

bắt đầu  hậ  h    m       c    ch  ông G. 

Kh  thỏ  thuậ  thì ch  bằ    ờ   ó   The  đó  ông G đ   m   móc (m   canh 

s ze)  quầ  trẻ em từ 01 th    tuổ  để  01 tuổ  đã đ ợc cắt sẵ   ph     u m  ; bà 

may gia công (cu   b ê      quầ ) v   ấ  t ề  phí 80 đồ  /01 quầ  (02     quầ )  

c c c    đ ạ  c    ạ  thì d     ờ   h c   m   

Sau khi làm xong bà giao hàng,  h     01 tuầ  s u ông G tr  t ề  ch  b   
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Sổ s ch t  bê      bê  đó  h    h  b  tí h t ề  v       h    thì ông G   ểm tr   ạ   

thấ  đú   ông G  hậ  h    v  tr  t ề  ch  b   Kh        hậ  h    v  t ề  không 

có ký  hậ . 

Lúc đầu ông G th c h    đú    h  thỏ  thuậ   Từ th    02/2019  ông G 

 hậ  h     h     h    tr  t ề  ch  b   Đ   th    04/2019 s  t ề  ông G c    ợ 

 ạ     9 365 000 đồ    B   êu cầu tr  thì ông G có nói bà   m t  p thêm 01 đợt     

sẽ tr  t ề  tất c  c c đợt     t  p t c   m đ   th    9/2019  h   bê  ch t  ạ  s  t ề  

ông G c    ợ  ạ  b     17 774 000 đồ    Máy móc cù   c c ph     u m   ông G 

     ch  b   b  cũ   đã tr   ạ  ch  ông G xong vào tháng 8/2020. 

Nh    ông G  h    tr  t ề  ch  bà, b  đ    h  tìm ông G  h     h    

 ặp  ch   ặp mẹ ông G là bà N u ễ  Thị T1, bà T1  h ều  ầ  hứ  sẽ t c độ   ông 

G tr  t ề  ch  b   h     h    có   t qu . Tháng 8/2020 b      đ   đ        hâ  

dâ  ấp Đ   ã H  êu cầu      qu  t  Bà T1 đ   d  v   hậ  ông G c    ợ bà s  t ề  

trê     đú    Đồ   thờ   b  T1 hứ  ông G sẽ tr  ch  b  v o ngày 30-11-2020 s  

t ề  5.000 000 đồ     gày 28-02-2021 tr  s  t ề  5 000 000 đồ   và ngày 30-5-

2021 tr  h t s  t ề  c    ạ   Nh    s u đó ông G vẫ   h    tr   

Bà  êu cầu ông G có   hĩ  v  tr  ch  bà s  t ề  17 774 000 đồ    Cù   

phầ   ã  chậm tr  the  qu  đị h củ  ph p  uật    10%/ ăm  tí h từ      01-10-

2019. Tạ  ph ê  t   b   êu cầu thờ       tí h  ã  từ      11-8-2020 (     t  p the  

sau           hâ  dâ  ấp Đ      qu  t) ch  đ    h  ông G tr  h t  ợ  

The  b  đ ợc b  t  ông G có vợ v  c    h    đ    s    cù    h  vớ  b  

N u ễ  Thị T1  Kh       dịch bà ch  b  t ông G   h    b  t  ì đ   vợ ông G cũ   

 h  mẹ ông G. Bà  êu cầu 01 mì h ông G có   hĩ  v  tr   ợ ch  bà, không yêu 

cầu vợ ông G cũ    h  mẹ ông G cù   có   hĩ  v  tr   ợ ch  bà. 

 Đ   vớ  bị đ        Châu N u ễ  H        tr ớc  h  m  ph ê  t   đã 

đ ợc T      tr  u tập hợp     h ều  ầ  để   m v  c  h    ông G vắ   mặt  h    

có    d  chí h đ     Qu    m v  c vớ     ờ    m chứ   b  N u ễ  Thị T1 là mẹ 

ông G   c  hậ  ông G c    ợ b  T s  t ề  17 774 000 đồ  ; đồ   thờ   b  hứ  sẽ 

t c độ   ông G tr  h t s   ợ ch  b  T v   T t âm  ịch  ăm 2022   

Ông G có mặt tạ  ph ê  t   v  trì h b   th     hất vớ         củ  b  T1.  

Tức      hậ  c    ợ b  T s  t ề  17 774 000 đồ    t     ứ   vớ  c c  h     

thờ        h  b  T trì h b      đú        đồ     một mì h     có   hĩ  v  tr  s  

 ợ này cho bà T. Tu   h ê        h    chấp  hậ  tr  phầ   ã  suất. Vớ  lý d  dịch 

b  h C v d -19 ông  h    đ    m đ ợc  ê   hông có T  hập  N     r   c   có 

thờ       h   bê  tr  h chấp về m   móc th  t bị v  ph     u m   mặc  d  ông Go 

mà bà T  h    tr   ạ   Đ        10-8-2020 bà T mớ       tr  ch       

                                  uy        u      g                  

b  u   

 Về t  t   : Từ  h  th     ch  đ   tr ớc thờ  đ ểm Hộ  đồ     t      hị     

Th m ph    Hộ  đồ     t     Th     ph ê  t   v   h       ờ  th m     t  t    

tuâ  thủ đú   the  ph p  uật t  t    dâ  s    
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 Về  ộ  dung: Đề   hị Hộ  đồ     t    că  cứ v   c c đ ều 357  542  544 v  

547 củ   ộ  uật  â  s : Chấp  hậ   êu cầu  h        củ  b  T đ   vớ  ông G. 

 uộc ông G có   hĩ  v  tr  ch  b  T 17 774 000 đồ   t ề  v   cù   phầ   ã  suất 

10%/ ăm tí h từ      11-8-2020 ch  đ    h  ông G tr  h t  ợ  

  Ậ   Ị    Ủ        : 

S u  h    h ê  cứu c c t      u có tr    hồ s  v     đ ợc th m tr  tạ  ph ê  

t   v  că  cứ v     t qu  tranh luậ  tạ  ph ê  t    Hộ  đồ     t     hậ  đị h:  

[1] X t  êu cầu  h        củ  b  Lê Mộ   T  thấ  rằ  :  

[1 1] Đ   vớ  s  t ề  m       c   : Tạ  ph ê  t   b  T và ông G th     hất, 

ông G  hậ  c    ợ b  T s  t ề  17 774 000 đồ    ông G có   hĩ  v  tr  ch  b  T 

s  t ề       ê  Hộ  đồ     t  h   hậ     có că  cứ the  qu  đị h tạ  Đ ều 544 v  

552 củ   ộ  uật  â  s . 

[1.2] Đ   vớ  phầ   ã  suất chậm th c h      hĩ  v : Thấ  rằ    lý do ông G 

đ   r  để  h    đồ     tr   ã  suất ch  b  T     h    phù hợp       ẽ  s   ợ ph t 

s  h từ th    9-2019, bà T  êu cầu phầ   ã  từ th    8-2020   úc     tr  h chấp về 

v  c       hậ  m   móc cù   ph     u m   đã đ ợc      qu  t xong. V  c ông G 

chậm tr  t ề  đã   m   h h     đ   qu ề  v   ợ  ích hợp ph p củ  b  T  Mặt 

 h c  mức  ã  suất chậm th c h      hĩ  v  cù   thờ       tí h  ã  suất mà bà T 

 êu cầu    phù hợp vớ  Đ ều 357 củ   ộ  uật  â  s ,  ê  Hộ  đồ     t    chấp 

 hậ . C  thể, phầ   ã  đ ợc tí h  h  s u 17 774 000 đồ     10%/ ăm   14 tháng 

23      (từ      11-8-2020 đ        03-11-2021) = 2.187.189 đồ    Tổ   cộ   

v   v   ã     19.961.189 đồ    Phầ   ã  suất t  p the  từ      04-11-2021, ông G 

có   hĩ  v  tr  ch  bà T ch  đ    h  ông G tr  h t  ợ  

[2]  h   hậ  c c bê  th     hất 01 mình ông G có   hĩ  v  tr   ợ cho bà 

T. 

 [3] Nh  vậ   đề  uất củ  vị đạ  d    V      ểm s t  hâ  dâ  hu        ầu 

   có că  cứ  Hộ  đồ     t    cầ   h   hậ   

 [4] Về    phí dâ  s  s  th m: Că  cứ Đ ều 26 N hị qu  t 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 củ  Ủ  b   th ờ   v  Qu c hộ  qu  đị h 

về    phí     phí T     :  uộc ông G ph   chịu    phí trê  s  t ề  ph   tr  ch  bà 

T. 

Vì c c  ẽ trê    

       Ị  : 

Că  cứ các đ ều 357  544 v  552 củ   ộ  uật  â  s ; Đ ều 26 củ  N hị 

qu  t 326/2016/U TVQH      30-12-2016 củ  Ủ  b   th ờ   v  Qu c hộ  qu  

đị h về    phí     phí T     : 

1. Chấp  hậ   êu cầu  h        củ  b  Lê Mộ   T.  
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 uộc ông Châu N u ễ  H       có   hĩ  v  tr  ch  b  Lê Mộ   T s  t ề  

19 961 189 đồ   (b    ồm 17 774 000 đồ   t ề  v   v  2 187 189 đồ   t ề   ã )  

2  Về    phí dâ  s  s  th m:  uộc     Châu N u ễ  H       có   hĩ  v  

 ộp 998.059 đồ    H    tr  b  Lê Mộ   T 745 000 đồ   t ề  tạm ứ      phí the  

các biên lai T  ồm:   ê      T s  0012802 ngày 04-3-2021 s  t ề  445 000 đồ   

và biên lai T s  0023761 ngày 18-10-2021 s  t ề  300 000 đồ    Tất c  c c b ê  

lai T đều củ  Ch  c c Th  h  h    dâ  s  hu        ầu  

Kể từ ngày 04-11-2021 ch  đ    h  th  h  h          bê  ph   th  h  h    

c   ph   chịu t ề   ã  trê  s  t ề  ph   th  h  h    the  qu  đị h tạ   h    2 Đ ều 

468 củ   ộ  uật  â  s  t     ứ   vớ  thờ       ch   th  h  h   . 

C c đ     s  có qu ề   h    c    ê  T       hâ  dâ  t  h Tâ  N  h tr    

hạ  15       ể từ      tu ê       

Tr ờ   hợp b      đ ợc th  h  h the  qu  đị h tạ  Đ ều 2 Luật Th  hành án 

dâ  s   thì    ờ  đ ợc th  h  h    dâ  s      ờ  ph   th  h  h    dâ  s  có qu ề  

thỏ  Tậ  th  h  h     qu ề   êu cầu th  h  h     t    u    th  h  h    h ặc bị 

c ỡ   ch  th  h  h    the  qu  đị h tạ  c c đ ều 6  7 v  9 Luật Th  h  h    dâ  

s ; thờ  h  u th  h  h    đ ợc th c h    the  qu  đị h tạ  Đ ều 30 Luật Th  h  h 

   dâ  s   

 

 
          

- T N  t  h Tâ  N  h; 

- VKSN  t  h Tâ  N  h; 
- VKSN  hu        ầu; 

- CC TH  S hu        ầu; 
- C c đ     s ; 
- L u  

                                    

             P    -   Ủ  Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   

 
 


